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NỘI DUNG

	Nội dung trả lời
	Điểm

	Câu 1

(4 điểm)
	Câu a: (1đ)
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	1,0

	
	Câu b: (1đ)

T1 dẫn, dòng kích T1: (+) ắc-quy(CTM(R1(cực E T1(cực B T1(khóa K(mát

T2 ngắt vì bị đẳng thế âm 2 cực B, E của T2

Không có điện qua cuộn sơ cấp 
	0,25

0,25

0,5

	
	Câu c: (1đ)

T1 ngắt vì không có dòng kích

T2 ngắt vì T1 ngắt 

Không có điện qua cuộn sơ cấp
	0,25

0,25

0,5

	
	Câu d: (1đ)
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Ta gắn thêm 1 điện trở R như hình vẽ. Do lúc chưa gắn: Chân B và E của T1 bị đẳng thế âm nên ta gắn R để cho có sự chênh lệch điện áp, lúc này chân E sẽ không còn bị nối mát nữa. 
	0,5

0,5



	Câu 2

(3 điểm)
	Câu a: (1đ)
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	1,0

	
	Câu b: (1đ)

 Khi điện áp ắc-quy thấp: 

D1 ngắt (vì điện áp ắc-quy thấp nên chưa đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ dẫn ngược)

T1 ngắt (vì D1 ngắt nên ngắt dòng kích âm đến cực B của T1) 

T2 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy(R0(D2(cực E của T2(cực B của T2(R3(âm ắc-quy) 

(Đèn sáng (dòng điện đi từ dương ắc-quy(R0(D2(cực E của T2(cực C của T2(đèn(âm ắc-quy) 


	0,25

0,25

0,25

0,25

	
	Câu c: (1đ)

Khi điện áp ắc-quy cao: 

D1 dẫn (vì điện áp ắc-quy cao nên đủ để làm cho đi - ốt zen – nơ dẫn ngược) 

T1 dẫn (dòng kích đi từ dương ắc-quy(R0(D1( cực E của T1(cực B của T1(D1(R2(âm ắc-quy) 

T2 ngắt (vì T1 dẫn ( cực B của T2 được nối về dương, mà cực E của T2 cũng nối về dương ( đẳng áp 2 đầu cực B và E của T2) 

(Đèn tắt (do T2 ngắt nên hở mạch giữa cực C và cực E của T2( hở mạch qua đèn) 


	0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 3

(3 điểm)
	Câu a: (1đ)
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Điện áp rơi ở 2 đầu R1 là:
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	0,5

0,5

	
	Câu b: (1đ)

Điện áp rơi ở 2 đầu R2 là:
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	1,0

	
	Câu c: (1đ)
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Vẽ sơ đồ đúng, điện áp lấy ra ở chân A, B 

U1 là điện áp rơi tại 2 đầu điện trở R1:
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Cường độ dòng điện của toàn mạch:
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Nên điện áp U1 sẽ là:
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Vì điện áp ra là 5V (điện áp ở 2 đầu R2) nên điện áp ở 2 đầu R1 là 7V
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Chọn R2=5Ω ( R1=7
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 (0,25 đ)

	0,25

0,25

0,25

0,25

	Điểm tổng cộng
	10


	
	GIÁO VIÊN RA ĐỀ THI
(Ký, ghi rõ họ tên)
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